ĐỀ SỐ 2. ÔN TẬP KHTN 8 (VẬT LÝ)
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Muốn có công cơ học cần phải có các yêu tố nào sau đây:

A. Có lực tác dụng vào vật


B. Cả hai yếu tố trên


C. Lực làm vật dịch chuyển

D. không có yếu tố nào



Câu 2. Một nhóm học sinh ra sức đẩy một xe chở đất đi từ A đến B trên một đoạn đường bằng phẳng nằm ngang. Tới B họ đổ hết đất trên xe xuống rồi lại đâỷ xe không đi theo đường cũ về A. So sánh công sinh ra ở lượt đi và về:

A. Công của lượt đi bằng công của lượt về vì đoạn đường đi bằng nhau

B. Công ở lượt đi lớn hơn vì lực kéo ở lượt đi lớn hơn lượt kéo ở lượt về

C. Công ở lượt về lớn hơn vì xe không thì đi nhanh hơn.

D. Công ở lượt đi nhỏ hơn vì kéo xe nặng thì xe đi chậm

Câu 3. Trường hợp nào sau đây áp lực của người lên mặt sàn là lớn nhất? 

A.Người đứng co 1 chân                          B.Người đứng cả 2 chân

C.Người đứng cả 2 chân nhưng cúi gập      D.Người đứng cả 2 chân, tay cầm quả tạ 

Câu 4. Một xe ôtô đang chuyển động đều với một lực kéo 2000N. Hỏi công của lực kéo nhận giá trị nào trong các giá trị sau đây khi ôtô đi được 2km.

A.  A = 4000J        B.A = 4000kJ        C. A = 1000J        D.A = 40kJ 

Câu 5. Một người kéo một gàu nước có trọng lượng 10N từ giếng sâu 7,5m trong thời gian 30 giây. Công suất của người đó là:

	A. 150W
	B. 2,5W
	C. 75W
	D. 5W


Câu 6. Vật nào sau đây có thế năng đàn hồi?

A. Vật được gắn vào lò xo đang bị nén.     B. Vật được treo vào một sợi dây không giãn.                          

   C. Quyển sách để trên bàn.                     D. Quả bóng đang bay về phía cầu môn.
Câu 7. Một người thợ lặn lặn xuống độ sâu 12m. Áp suất do nước tác dụng lên người đó là bao nhiêu? Biết Trọng lượng riêng của nước là 10 000 N/m3 

A.12000 N/m2.      B.60 000N/m2.        C. 120 000N/m2.    D. 180 000N/m2.

Câu 8. Một xe tăng khối lượng 45 tấn, có diện tích tiếp xúc các bản xích của xe lên mặt đất là 1,25m2. Tính áp suất của xe tăng lên mặt đất.

A.36N/m2.
           B.36000N/m2          C. 360000N/m2     D. 18 000N/m2.

B. BÀI TẬP TỰ LUẬN

Bài 1:  Một người kéo một vật từ giếng sâu 14m lên đều trong 40giây .Người ấy phải dùng  một lực  160 N. Tính công suất của người kéo .

Bài 2: Một con Ngựa kéo một xe với lực kéo không đổi  là 200 N đi quãng đường 4,5 km trong 30 phút Tính công  và công suất của con ngựa ?

Bài 3: a, Nêu đặc điểm của khái niệm động năng?

           b, Lấy được ví dụ chứng tỏ vật có động năng?  
1

